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TAND TỈNH TN    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TAND TP TN                 Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 

Bản án số: 443/2020/HSST 

Ngày: `28/9/2020 

NHÂN DANH  
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ TN, TỈNH TN 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 

- Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Đoàn Thị Minh H1; 

- Các hội thẩm nhân dân: 1. Ông Nguyễn Khắc Thái Sơn 2. Bà Nguyễn Thị Nhung. 

- Thư ký Toà án ghi biên bản phiên toà: Bà Vũ Thùy Dương - Thư ký Toà 

án nhân dân thành phố TN, tỉnh TN; 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố TN, tỉnh TN tham gia phiên 

toà: Bà Nguyễn Thị Hương Thảo - Kiểm sát viên. 

Ngày 28 tháng 9 năm 2020, tại hội trường Tòa án nhân dân thành phố TN, 

tỉnh TN mở phiên tòa công khai xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 

452/2020/HSST, ngày 10 tháng 9 năm 2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử 

số 436/2020/QĐXXST - HS ngày 11/9/2020 đối với bị cáo: 

Họ và tên: Nguyễn Mạnh H; Tên gọi khác: Không; sinh ngày 24/5/1951 

Hộ khẩu thường trú: Tổ 11, phường QT, thành phố TN, tỉnh TN; Quốc tịch: 

Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 8/10; Nghề 

nghiệp: Làm ruộng; Chức vụ trước khi phạm tội (Đảng, chính quyền, đoàn thể): 

Không; Con ông: Nguyễn Văn T (đã chết); Con bà: Nguyễn Thị H (đã chết); Gia 

đình có 09 anh em, bị cáo là con thứ 06; Vợ: Nguyễn Thị H1, sinh năm 1974; 

Có 02 con, lớn sinh năm 1982, nhỏ sinh năm 1984; Tiền án, tiền sự: Không. 

- Nhân thân: 

Tại bản án số 15/HS ngày 18/5/1979 của Tòa án nhân dân thành phố TN xử 

phạt 20 tháng tù giam về tội “Trộm cắp tài sản xã hội chủ nghĩa’, bồi thường 

673 đồng, án phí 25 đồng. 

Tại bản án số 45/HSST ngày 25/7/1985 của Tòa án nhân dân thành phố TN 

xử phạt 12 tháng tù cho hưởng án treo, 24 tháng thử thách về tội “Chứa chấp 

tiêu thụ tài sản riêng của công dân”, án phí 30 đồng. 

Hiện bị cáo đang tại ngoại tại nơi cư trú. (Có mặt tại phiên tòa) 

Bị hại: Ông Nguyễn Hữu C, sinh năm1950 (Có mặt tại phiên tòa) 

Địa chỉ: Tổ 12, phường QT, thành phố TN, TN. 

Người làm chứng: 

Ông Đỗ Huy C, sinh năm 1967 (Vắng mặt) 

Anh Lưu Vĩnh Y, sinh năm 1985 (Vắng mặt) 

Cùng địa chỉ: Tổ 12, phường QT, TP TN, TN.  

NỘI DUNG VỤ ÁN 
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Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 12 giờ ngày 05/5/2020, Nguyễn Mạnh H đang ngồi ăn cơm tại 

nhà thuộc tổ 11, phường QT, thành phố TN thì thấy 03 con ngựa nhà ông 

Nguyễn Hữu C đang đi vào ruộng ngô nhà H (cách nhà H khoảng 300 mét). H 

thấy bức xúc nên đã điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 20F5-8546, trên yên xe 

có cài 01 con dao liềm phần cán bằng kim loại dài khoảng 55cm, phần lưỡi dạng 

liềm bằng kim loại đã qua sử dụng đi đến chỗ 03 con ngựa nhà ông C đang 

đứng. H dựng xe mô tô cách ruộng ngô khoảng 30 mét, tay pH cầm con dao 

liềm đi về phía 03 con ngựa đang đứng trong ruộng ngô, khi cách khoảng 5 mét 

thì mấy con ngựa chạy về phía ga Quán Triều. H dùng tay pH cầm dao liềm ném 

mạnh về phía 01 con ngựa cái, lông màu trắng trúng vào phần bụng dưới làm 

rách da, lòi ruột. H tiếp tục nhặt liềm đuổi theo 02 con ngựa còn lại thì ông C 

chạy đến nói “Ngựa của nhà anh đấy, đừng chém, nó ăn hết bao nhiêu ngô thì 

anh đền”. H nói “Cứ để ngựa ăn ngô của tôi thì tôi chém chết” rồi cầm liềm và 

điều khiển xe mô tô đi về nhà. Khi H đi được khoảng 20 mét thì nhìn thấy một 

đoạn ruột ngựa to bằng bắp chân, dài khoảng 40 cm còn dính máu nằm ở đường. 

Ngựa nhà ông C chạy khoảng 300 mét thì chết tại sân ga QT. Sau đó, ông C đã 

đến trình báo tại Công an phường QT để giải quyết. 

Tại Kết luận định giá tài sản số 107/HĐĐGTS ngày 17/5/2020 của Hội 

đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thành phố TN kết luận: 01 con ngựa 

cái có lông màu trắng đã chết có khối lượng 160kg, chiều dài 176cm, chiều cao 

120cm, vùng bụng có vết rách dài 13cm, ruột lòi ra ngoài, trong tử cung có bào 

thai kích thước 06x03cm, trị giá: 21.000.000 đồng.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Mạnh H đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm 

tội như nêu trên. Lời khai nhận của H phù hợp với các tài liệu, chứng cứ đã thu 

thập được có trong hồ sơ vụ án như: Biên bản làm việc, biên bản khám nghiệm 

hiện trường, sơ đồ hiện trường, lời khai của bị hại, người làm chứng, vật chứng 

thu giữ, kết luận định giá tài sản và các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án. 

Vật chứng của vụ án: 

- 01 con dao liềm phần cán bằng kim loại dài khoảng 55cm, phần lưỡi dạng 

liềm bằng kim loại đã qua sử dụng. 

- 01 ngọn cỏ cây có bám dính vật chất màu nâu đỏ, bảo quản trong phong 

bì ký hiệu A1. 

- Mẫu máu của con ngựa được thu bằng băng gạc, để khô tự nhiên, được 

bảo quản trong phong bì ký hiệu M1. 

Phần trách nhiệm dân sự: Nguyễn Mạnh H đã bồi thường cho ông C số tiền 

10.000.000 đồng khắc phục hậu quả. Ông C không có yêu cầu đề nghị gì thêm. 

Tại bản Cáo trạng số 433/CT - VKSTPTN ngày 3 tháng 9 năm 2020 của 

Viện kiểm sát nhân dân thành phố TN truy tố Nguyễn Mạnh H về tội: Hủy hoại 

tài sản theo quy định tại khoản 1 Điều 178 BLHS năm 2015. 

Tại phần tranh luận, vị đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố TN đã 

công bố bản luận tội, giữ nguyên quan điểm truy tố. Sau khi phân tích, đánh giá 

các chứng cứ đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Mạnh H phạm 
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tội Hủy hoại tài sản. Áp dụng khoản 1 Điều 178, điểm b,s khoản 1 Điều 51, 

Điều 38 BLHS Xử phạt: Nguyễn Mạnh H từ 18 đến 24 tháng tù. Không áp dụng 

hình phạt bổ sung đối với bị cáo. 

Về xử lý vật chứng: Áp dụng  Điều 47 BLHS; Điều 106 BLTTHS năm 2015. 

Tịch thu xung quỹ nhà nước: 01 con dao liềm phần cán bằng kim loại dài 

khoảng 55cm, phần lưỡi dạng liềm bằng kim loại đã qua sử dụng. 

Tịch thu tiêu hủy: 01 ngọn cỏ cây có bám dính vật chất màu nâu đỏ, bảo 

quản trong phong bì ký hiệu A1; Mẫu máu của con ngựa được thu bằng băng 

gạc, để khô tự nhiên, được bảo quản trong phong bì ký hiệu M1. 

Về phần dân sự: Đã bồi thường xong. 

Về án phí: Bị cáo pH chịu án phí HSST theo quy định của pháp luật. 

Bị cáo nhất trí với nội dung Bản luận tội của Viện kiểm sát, không có ý 

kiến tranh luận gì. 

Trong phần tranh luận, bị cáo thừa nhận việc truy tố, xét xử đối với bị cáo 

là đúng người, đúng tội, không bị oan, bị cáo nhận thấy hành vi của mình là vi 

phạm pháp luật bị cáo xin được hưởng mức hình phạt thấp nhất. Bị hại không 

tranh luận gì. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào những chứng cứ tài liệu đã được 

thẩm tra tại phiên toà; căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên toà trên cơ sở xem 

xét, đánh giá đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến của kiểm sát viên, lời khai của 

bị cáo. Hội đồng xét xử nhận thấy: 

[1]. Về tính hợp pháp của các hành vi, quyết định tố tụng trong điều tra, truy 

tố, xét xử: Hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, của Điều tra viên, 

của Viện kiểm sát nhân dân thành phố TN, của Kiểm sát viên trong quá trình điều 

tra truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ 

luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa bị cáo không có ý 

kiến khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến 

hành tố tụng. Do đó các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố 

tụng, người tiến hành tố tụng đã được thực hiện đều hợp pháp. 

[2].Về hành vi phạm tội của bị cáo: Lời khai nhận tội của bị cáo Nguyễn 

Mạnh H tại phiên toà hôm nay phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều 

tra, phù hợp vật chứng đã thu giữ và các chứng cứ, tài liệu khác thu thập có 

trong hồ sơ vụ án. Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận:  

Khoảng 12 giờ ngày 05/5/2020, tại khu vực tổ 12, phường QT, thành phố 

TN, Nguyễn Mạnh H đã có hành vi dùng tay pH cầm 01 con dao liềm ném trúng 

vào bụng 01 con ngựa cái có lông màu trắng, có khối lượng 160kg, chiều dài 

176cm, chiều cao 120cm, trong tử cung có bào thai kích thước 06 x 03 cm của 

ông Nguyễn Hữu C, là con ngựa lái nhà ông C nuôi kinh doanh để đẻ ngựa con 

bán, hậu quả làm chết con ngựa trị giá 21.000.000 đồng. Hành vi trên của 

Nguyễn Mạnh H đủ yếu tố cấu thành tội Hủy hoại tài sản. 

H đã bồi thường cho ông C số tiền 10.000.000 đồng. Ông C không có yêu 

cầu đề nghị gì. 
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[3] Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố TN truy tố bị cáo về tội 

danh và điều luật là hoàn toàn có căn cứ, đúng quy định của pháp luật. 

[4] Về tính chất, mức độ của hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm 

nhẹ TNHS bị cáo được hưởng:   

- Xét tính chất của vụ án: Hành vi của bị cáo xâm phạm tới quyền sử hữu của 

công dân được nhà nước bảo vệ. 

- Xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ TNHS: Bị cáo không có tiền án, tiền 

sự, có nhân thân xấu. Vì vậy, pH có hình phạt nghiêm khắc để ren đe bị cáo, tuy 

nhiên tại phiên toà hôm nay cũng như quá trình điều tra bị cáo có thái độ khai 

báo thành khẩn, tự nguyện khắc phục bồi thường thiệt hại vì vậy được hưởng 

tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm b, s khoản 1 Điều 51 

BLHS. Bị cáo không pH chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào quy 

định tại Điều 52 BLHS. 

[5] Về hình phạt: Hành vi của bị cáo gây ra là làm con ngựa lái duy nhất 

của nhà ông C để kinh doanh bị chết, tuy nhiên bị cáo có nhiều tình tiết giảm 

nhẹ, bị cáo là người cao tuổi, vì vậy khi lượng hình HĐXX giảm nhẹ một phần 

hình phạt cho bị cáo thể hiện tính nhân đạo của nhà nước. Xét đề nghị mức án 

của đại diện Viện kiểm sát đối với bị cáo có phần nghiêm khắc. 

[6] Về hình phạt bổ sung: Bị cáo phạm tội lẽ ra cần phạt bổ sung bị cáo một 

khoản tiền để sung quỹ Nhà nước, nhưng bị cáo là người cao tuổi và tại phiên 

tòa bị cáo xác định bị cáo không có thu nhập gì, không có tài sản gì riêng, vì vậy 

không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo theo quy định tại khoản 5 Điều 

178 Bộ luật hình sự.   

[7] Về vật chứng vụ án: Áp dụng  Điều 47 BLHS; Điều 106 BLTTHS năm 

2015. 

Tịch thu xung quỹ nhà nước: 01 con dao liềm phần cán bằng kim loại dài 

khoảng 55cm, phần lưỡi dạng liềm bằng kim loại đã qua sử dụng. 

Tịch thu tiêu hủy: 01 ngọn cỏ cây có bám dính vật chất màu nâu đỏ, bảo 

quản trong phong bì ký hiệu A1; Mẫu máu của con ngựa được thu bằng băng 

gạc, để khô tự nhiên, được bảo quản trong phong bì ký hiệu M1. 

[8] Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo đã bồi thường xong, ông C không yêu cầu 

gì, Hội đồng xét xử ghi nhận sự thỏa thuận bồi thường giữa bị cáo và bị hại.  

[9] Miễn án phí HSST cho bị cáo, bị cáo được quyền kháng cáo bản án theo 

quy định của pháp luật.  

 

Bởi các lẽ trên. 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

1. Căn cứ khoản 1, Điều 178; Điểm b,s khoản 1 Điều 51; Điều 38 Bộ luật 

hình sự năm 2015. Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Mạnh H: 12 (Mười hai) tháng tù về 

tội: “Hủy hoại tài sản". Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo thi 

hành bản án có hiệu lực pháp luật.  

Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo. 
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2. Về phần dân sự: Hội đồng xét xử ghi nhận sự thỏa thuận bồi thường giữa 

bị cáo và bị hại. 

3. Về xử lý vật chứng: Áp dụng  Điều 47 BLHS; Điều 106 BLTTHS năm 

2015. 

Tịch thu xung quỹ nhà nước: 01 con dao liềm phần cán bằng kim loại dài 

khoảng 55cm, phần lưỡi dạng liềm bằng kim loại đã qua sử dụng được niêm 

phong trong phong bì kí hiệu A1.  

Tịch thu tiêu hủy: 01 ngọn cây cỏ có bám dính vật chất màu nâu đỏ, bảo 

quản trong phong bì ký hiệu A1; Mẫu máu của con ngựa được thu bằng băng 

gạc, để khô tự nhiên, được bảo quản trong phong bì ký hiệu M1. 

(Vật chứng hiện đang lưu giữ, bảo quản tại kho vật chứng của Chi cục thi 
hành án dân sự thành phố TN theo biên bản giao nhận vật chứng, tài sản số 480 

ngày 07/9/2020). 

4. Án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; 

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016, của UBTV Quốc hội 

quy định về án phí, lệ phí toà án: Miễn án phí HSST cho bị cáo (bị cáo là người 

cao tuổi) 

5. Quyền kháng cáo: Bị cáo, bị hại có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo 

bản án sơ thẩm trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.  

 

N¬i nhËn:                                                        TM. Héi ®ång xÐt xö s¬ thÈm 

- VKS nh©n d©n TPTN;                                    ThÈm ph¸n – chñ to¹ phiªn toµ 
- C«ng an TP Th¸i Nguyªn;                                  
- Tr¹i t¹m giam C«ng an tØnh TN; 
- BÞ c¸o;            
- Chi côc THA d©n sù TPTN;    
- Toµ ¸n TØnh TN;                                                                   
- Lưu.                                                                          Đoàn Thị Minh Huệ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


